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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Em 

Các Thẩm phán:  Bà Võ Thị Thu Thúy 

  Bà Nguyễn Thị Sâm Hương 

- Thư ký ph ên tòa: Bà Đặng Thị Thanh Trinh  à thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tền G ang. 

- Đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Tền G ang: Ông  uỳnh Văn  oàng  

K ểm sát v ên tham g a ph ên tòa. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tền G ang xét xử 

phúc thẩm công kha  vụ án thụ  ý số: 155/2017/TLPT-DS ngày 08/8/2017 về tranh 

chấp: “  p   ng vay tà  sản”. 

Do bản án dân s  sơ thẩm số 48/2017/DS-ST ngày 20/6/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Tân  hú Đ bị kháng cáo. 

Theo quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 213/2017/QĐ- T ngày 09/8/2017 

g ữa các  ương s : 

1. Nguyên đơn: Lê Thị Đ, s nh năm 1968; (có m t  

Địa chỉ: ấp Tân  , x  Tân T, huyện Đ, tỉnh Tền G ang. 

2. Bị đơn: Trần Văn B, s nh năm 1994; ( có m t  

Địa chỉ: ấp Tân  , x  Tân T, huyện Đ, tỉnh Tền G ang. 

           *. Người kháng cáo: Nguyên  ơn  ê Thị Đ 

                                      Bị  ơn Trần Văn B 
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NỘI D NG V  ÁN 

Theo án sơ thẩm, 

* Nguyên  ơn chị  ê Thị Đ tr nh bày: Chị có vay t ền dùm anh B 03  ần cụ 

thể: 

-  ần 01: ngày 03/6/2016 dương  ịch (17/4/2016 âm  ịch  chị có vay của anh 

Q số t ền 80.000.000   ng,  ể     ắc tà  xỉu ở Đ ng T;    cùng vớ  anh K, anh P,anh 

T, và anh B. Đến Đ ng T, anh B mư n  ạ  của chị số t ền 80.000.000   ng. Việc cho 

mư n t ền không có  àm g ấy tờ và không có thỏa thuận     suất, thờ  g an trả. 

-  ần 02: ngày 22/4/2016 âm  ịch, chị t ếp tục vay dùm anh B số t ền 

20.000.000   ng, vay của bà Nguyễn Thị Ngọc Y(tên thường gọ   à bà  ). Anh B  à 

ngườ  tr c t ếp nhận t ền từ bà Y. V ệc vay t ền dùm anh B không có  àm g ấy tờ và 

cũng không có thỏa thuận g . 

-  ần 03: ngày 13/11/2016     ám tang ở thành phố   chị mư n của anh P số 

t ền 70.000.000   ng và cho anh B mư n  ạ  20.000.000   ng. 

Tổng cộng chị có vay dùm anh B 120.000.000   ng,  ến nay chưa trả. Nay 

chị yêu cầu anh B trả số Tền 120.000.000   ng, không yêu cầu trả    . Thờ  g an trả 

một  ần sau kh  án có h ệu   c pháp  uật. 

*. Bị  ơn anh Trần Văn B tr nh bày: Thờ  g an không nhớ, anh có    chơ   ắc 

tà  xỉu cùng vớ  chị Đ ở Đ ng T như  ờ  tr nh bày của chị Đ . Tạ  Đ ng T anh B có 

mư n của chị Đ số t ền 40.000.000   ng. Quá tr nh chơ   ắc tà  xỉu, anh B có trả  ạ  

chị Đ số t ền 20.000.000   ng.  a  tháng sau, anh B bán heo trả Tếp chị Đ 

20.000.000   ng cùng vớ  7.000.000   ng Tền    , nên không còn n . 

 ần ha : không nhớ thờ  g an, chị Đ có nhờ anh   ến g p bà Y (bà     ể nhận 

dùm số t ền 20.000.000   ng. Anh     ưa  ạ  ngay cho chị Đ số Tền 20.000.000   ng 

tạ  nhà chị O. 

 ần ba: anh  không có mư n Tền như chị Đ tr nh bày. 

Nay anh B xác  ịnh không còn n  chị Đ nên không   ng ý trả n  theo yêu cầu 

của chị Đ . 

Tạ  bản án dân s  sơ thẩm số 48/2017/DS-ST ngày 20/6/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện Tân  hú Đ quyết  ịnh: 

Căn cứ vào: Đ ều 463, Đ ều 466, khoản 2 Đ ều 468 Bộ  uật dân s ; Đ ều 91 

Đ ều 147 Bộ  uật tố tụng dân s ;   ểm   khoản 1 Đ ều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Q hộ  quy  ịnh về 
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mức thu, m ễn, g ảm, thu, nộp, quản  ý và sử dụng án phí và  ệ phí tòa án;  uật th  

hành án dân s . 

Xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khở  k ện của nguyên  ơn  ê Thị Đ 

Buộc anh Trần Văn B có trách nh ệm trả cho chị  ê Thị Đ số Tền vay còn n  

 à 60.000.000   ng (sáu mươ  tr ệu   ng . 

Ngoà  ra, bản án còn tuyên phần án phí, nghĩa vụ th  hành án và quyền kháng 

cáo của  ương s  theo qu   ịnh của pháp  uật.  

* Ngày 28/6/2017, nguyên  ơn  ê Thị Đ kháng cáo bản án sơ thẩm yêu cầu 

buộc anh Trần Văn B trả cho chị Đ số Tền 120.000.000   ng, một  ần kh  án có h ệu 

  c.  

* Ngày 04/7/2017, bị  ơn Trần Văn B kháng cáo bản án sơ thẩm, không chấp 

nhận yêu cầu khở  k ện của chị Đ .  

Tạ  ph ên tòa phúc thẩm:  Nguyên  ơn  ê Thị Đ g ữ nguyên yêu cầu khở  k ện 

yêu cầu kháng cáo và tr nh bày: yêu cầu anh Trần Văn B trả cho chị số t ền 

120.000.000   ng, một  ần kh  án có h ệu   c. 

 Bị  ơn Trần Văn B kháng cáo bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khở  

k ện của chị Đ. 

   a  bên  ương s  không thỏa thuận  ư c về việc giải quyết vụ án. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tền G ang phát b ểu ý k ến:  

           Về tố tụng: Ngườ  tham g a tố tụng và ngườ  Tến hành tố tụng    th c h ện 

 úng qu   ịnh của Bộ  uật tố tụng dân s  tạị Tòa án cấp phúc thẩm. 

           Về nộ  dung: Đề nghị  ộ    ng xét xử không chấp nhận kháng cáo của chị  ê 

Thị Đ và yêu cầu kháng cáo của anh Trần Văn B g ữ nguyên bản án sơ thẩm số 

48/2017/DS-ST ngày 20/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân  hú Đ                          
 

           Sau kh  ngh ên cứu các tà    ệu có trong h  sơ vụ án     ư c thẩm tra tạ  ph ên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh  uận tạ  ph ên tòa. 

 

  NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 

Tạ  ph ên tòa phúc thẩm Chị Đ tr nh bày chị có vay Tền dùm anh B 03  ần cụ 

thể: 

-  ần 01: ngày 03/6/2016 dương  ịch (17/4/2016 âm  ịch  chị có vay của anh 

Q số Tền 80.000.000   ng  ể     ắc tà  xỉu ở Đ ng T; chị    cùng với anh K, anh 

Phong, anh T và anh B. Đến Đ ng T, anh B mư n  ạ  của chị số Tền 80.000.000 

  ng. V ệc cho mư n Tền không có  àm g ấy tờ và không có thỏa thuận     suất, thờ  
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g an trả. Kh  cho mư n có những ngườ     cùng b ết Tòa án nhân dân huyện Đ có t ến 

hành thu thập chứng cứ: Tạ  b ên bản gh   ờ  kha  anh P15/5/2017 (BL 32) anh P thấy 

chị Đ có  ưa t ền cho anh B nhưng không b ết bao nh êu. Tạ  b ên bản gh   ờ  kha  

anh T ngày 27/4/2017 (BL28) anh T có nghe anh B hỏ  mư n chị Đ 80.000.000   ng 

và thấy chị Đ  ưa anh B 80.000.000   ng. Tạ  b ên bản gh   ờ  khai anh K ngày 

27/4/2017 (BL 26  anh tr c Tếp chứng k ến v ệc bà Đ  ưa cho anh B mư n 

80.000.000   ng. Tuy nh ên tạ  b ên bản  ố  chất ngày 07/6/2017 (BL 51  g ữa chị Đ 

, ông K và anh B th  anh K  ạ  kha  kh      ắc tà  xủ  ở Đ ng T th  thấy B thua chị Đ 

có  ưa Tền cho B  ưa bao nh êu th  tô  không b ết. Tạ  ph ên Tòa phúc thẩm chị Đ có 

cung cấp bản tường tr nh của anh K xác  ịnh anh B kêu bà Đ cho mư n 80.000.000 

  ng.  ờ  kha  của những ngườ   àm chứng có nh ều mâu thuẩn, bất nhất không trùng 

khớp vớ  nhau. Đây không phả   à chứng cứ tr c t ếp, chị Đ không có g ấy tờ chứng 

cứ g  chứng m nh. Tuy nh ên anh B có thừa nhận vay  à 40.000.000   ng nhưng    

trả xong  àm 02  ần, bà Đ không thừa nhận anh B không g ấy tờ g  chứng m nh    trả 

xong 40.000.000   ng. Tòa án cấp sơ thẩm xác  ịnh  ần vay này anh B th ếu bà Đ 

40.000.000   ng chưa trả  à có căn cứ. 

-  ần 02: ngày 22/4/2016 âm  ịch, chị Đ t ếp tục vay dùm anh B số t ền 

20.000.000   ng, vay của bà Nguyễn Thị Ngọc Y (tên thường gọ   à bà  ). Anh B  à 

ngườ  tr c t ếp nhận t ền từ bà Y. V ệc vay t ền dùm anh B không có  àm g ấy tờ và 

cũng không có thỏa thuận g . Anh B thừa nhận sau kh  nhận t ền từ bà Y về  ưa  ạ  

chị Đ nhưng chị Đ không thừa nhận, anh B không có g ấy tờ chứng cứ g  chứng minh 

    ưa số Tền này cho chị Đ. Tòa án cấp sơ thẩm xác  ịnh  ần vay này anh B th ếu bà 

Đ 20.000.000   ng chưa trả  à có căn cứ. 

-  ần 03: ngày 13/11/2016     ám tang ở thành phố  , chị Đ mư n của anh P 

số t ền 70.000.000   ng và cho anh B mư n  ạ  20.000.000   ng anh B không thừa 

nhận, anh P  à ngườ  cho mư n t ền xác   nh có cho bà Đ mư n 70.000.000   ng còn 

v ệc có  ưa cho a  mư n  ạ  th  anh không b ết. chị Đ không  ưa ra chứng cứ g  

chứng m nh nên v ệc yêu cầu này của chị Đ  à không có căn cứ. 

            Từ những phân tích nêu trên  ộ    ng xét xử không chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của của bà  ê Thị Đ và anh Trần Văn B nghỉ nên g ữ nguyên bản án 

48/2017/DS-ST ngày 20/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân  hú Đ.                   

            Quan   ểm của  ạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân tỉnh Tền G ang  à phù h p 

nên  ộ    ng xét xử chấp nhận. 

              Về án phí phúc thẩm: chị Đ có  ơn x n m ễn nộp án phí phúc thẩm có sổ hộ 

nghèo căn cứ   ểm   khoản 1   ều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Q hộ  quy  ịnh về mức thu, m ễn, g ảm, thu, nộp 

quản  ý và sử dụng án phí và  ệ phí tòa án m ễn án phí phúc thẩm cho chị Đ,  anh B 

phả  chịu án phí phúc thẩm theo qu   ịnh. 
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            V  các  ẽ trên  

                                                   Q YẾT Đ NH: 

 Căn cứ vào: Đ ều 463, Đ ều 466, khoản 2 Đ ều 468 Bộ  uật dân s ; Đ ều 91 

Đ ều 147, khoản 1 Đ ều 308 Bộ  uật tố tụng dân s ;   ểm   khoản 1 Đ ều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Q hộ  quy 

 ịnh về mức thu, m ễn, g ảm, thu, nộp, quản  ý và sử dụng án phí và  ệ phí tòa án; 

 uật th  hành án dân s . 

   1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của chị  ê Thị Đ và anh Trần Văn B 

          
 2. G ữ nguyên bản án dân s  sơ thẩm số: 68/2017/DS-ST ngày 20/6/2017 của 

Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Tền Giang.
 

   3. Chấp nhận một phần yêu cầu khở  k ện của chị  ê Thị Đ. 

  Buộc anh Trần Văn B có trách nh ệm trả cho chị  ê Thị Đ số t ền vay còn n  

 à 60.000.000   ng (sáu mươ  tr ệu   ng . 

            Thờ  g an trả kh  án có h ệu   c pháp  uật.    

             Kể từ ngày chị Đ có  ơn yêu cầu th  hành án  ố  vớ  khoản t ền phả  trả cho 

 ến kh  th  hành xong tất cả các khoản t ền hàng tháng, anh B còn phả  chịu khoản 

t ền     của số t ền phả  th  hành án theo mức     suất qu   ịnh tạ  khoản 2 Đ ều 468 

Bộ  uật Dân s  năm 2015.
 

           
4. Về án phí:

 

- M ễn án phí Dân s  sơ thẩm và phúc thẩm cho chị Đ. 

 Anh B chịu 3.000.000   ng án phí sơ thẩm và 300.000   ng án phí phúc 

thẩm anh    nộp 300.000   ng theo b ên  a  thu số 48553 ngày 04/7/2017 của Ch  

cục th  hành án dân s  huyện Đ, anh B còn phả  nộp Tếp 3.000.000   ng. 

Trường h p bản án, quyết  ịnh  ư c th  hành theo   ều 2  uật th  hành án 

dân s , ngườ   ư c th  hành án dân s , ngườ  phả  th  hành án dân s  có quyền 

thỏa thuận th  hành án, t  nguyện th  hành án ho c bị cưỡng chế th  hành án theo 

Đ ều 6,7 và 9  uật th  hành án dân s , thờ  h ệu th  hành án  ư c th c h ện theo 

qu   ịnh tạ    ều 30  uật th  hành án dân s . 

   Bản án phúc thẩm có h ệu   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 

           

 

 
Nơi nhận: 
- T ND cấp cao tại TP.    Chí M nh; 

- VKSND tỉnh Tền G ang; 

- TAND huyện Cá  Bè; 

- CC THADS huyện Cá  Bè; 

- Các  ương s ; 

-  hòng KTNV  T   (T T ; 

-  ưu h  sơ, án văn. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Kim Em  
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